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Đơn vị: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Xã hội học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605721  Hồ Hồng Cẩm  03/01/98  XH16U4A1  N  3.23  142  Giỏi  Xã hội học    
 2  B1605722  Lâm Thị Châm  20/03/91  XH16U4A1  N  2.69  140  Khá  Xã hội học    
 3  B1605731  Trần Thị Thúy Hằng  13/10/98  XH16U4A1  N  3.20  142  Giỏi  Xã hội học    
 4  B1605744  Nguyễn Kiều My  11/10/98  XH16U4A1  N  3.32  142  Giỏi  Xã hội học    
 5  B1605751  Thạch Kim Yến Nhi  04/01/98  XH16U4A1  N  3.00  142  Khá  Xã hội học    
 6  B1605766  Liên Thị Thu  10/01/93  XH16U4A1  N  3.00  140  Khá  Xã hội học    
 7  B1605769  Chung Quan Tiến  02/08/98  XH16U4A1   3.72  144  Xuất sắc  Xã hội học    
 8  B1605775  Lê Quang Vinh  02/09/98  XH16U4A1   2.92  140  Khá  Xã hội học    
 9  B1605784  Võ Thị Duyên  20/11/96  XH16U4A2  N  3.25  143  Giỏi  Xã hội học    

 10  B1605787  Võ Thị Hồng Gấm  29/05/98  XH16U4A2  N  3.34  150  Giỏi  Xã hội học    
 11  B1605789  Nguyễn Thị Ngọc Hòa  13/03/98  XH16U4A2  N  3.27  144  Giỏi  Xã hội học    
 12  B1605793  Lý Ngọc Khành  18/04/97  XH16U4A2  N  2.74  143  Khá  Xã hội học    
 13  B1605794  Trần Minh Khoa  28/01/98  XH16U4A2   3.17  145  Khá  Xã hội học    
 14  B1605798  Hồ Dương Gia Linh  06/04/98  XH16U4A2   2.98  150  Khá  Xã hội học    
 15  B1605805  Trần Thị Tuyết Ngân  14/08/97  XH16U4A2  N  3.10  143  Khá  Xã hội học    
 16  B1605809  Vỏ Tuyết Nhi  28/12/98  XH16U4A2  N  3.00  140  Khá  Xã hội học    
 17  B1605813  Trần Tấn Phát  10/04/98  XH16U4A2   3.42  145  Giỏi  Xã hội học    
 18  B1605816  Trần Điền Tân  22/05/98  XH16U4A2   2.79  142  Khá  Xã hội học    
 19  B1605817  Huỳnh Thị Kim Thanh  31/12/98  XH16U4A2  N  3.52  148  Giỏi  Xã hội học    
 20  B1605822  Lư Huy Thịnh  04/06/98  XH16U4A2   2.76  145  Khá  Xã hội học    
 21  B1605824  Huỳnh Anh Thư  07/10/98  XH16U4A2  N  3.05  144  Khá  Xã hội học    
 22  B1605828  Lâm Lai Triển  01/05/98  XH16U4A2   2.90  140  Khá  Xã hội học    
 23  B1610524  Lê Thị Ngọc Anh  08/08/98  XH16U4A1  N  2.72  140  Khá  Xã hội học    
 24  B1610538  Phan Thị Thanh Ngân  12/11/97  XH16U4A1  N  2.92  140  Khá  Xã hội học    
 25  B1610539  Đỗ Đạt Nhân  14/02/98  XH16U4A1   2.95  142  Khá  Xã hội học    
 26  B1610540  Lâm Thị Ý Nhi  26/06/98  XH16U4A1  N  3.17  142  Khá  Xã hội học    
 27  B1610543  Đặng An Lê Vĩ Thoại  01/01/98  XH16U4A1   2.96  146  Khá  Xã hội học    
 28  B1610549  Phạm Thị Diễm  02/06/98  XH16U4A2  N  3.08  142  Khá  Xã hội học    
 29  B1610550  Nguyễn Thị Kiều Duyên  10/04/98  XH16U4A2  N  3.11  142  Khá  Xã hội học    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1610553  Ngô Minh Hiếu  22/03/98  XH16U4A2   2.78  142  Khá  Xã hội học    
 31  B1610559  Trần Thúy My  16/10/97  XH16U4A2  N  3.17  140  Khá  Xã hội học    
 32  B1610562  Nguyễn Hồng Nhân  07/07/97  XH16U4A2   2.98  140  Khá  Xã hội học    
 33  B1610565  Lê Dương Hoàng Phương Thảo  05/06/97  XH16U4A2  N  3.06  146  Khá  Xã hội học    
 34  B1610568  Nguyễn Thị Bích Tuyền  26/10/98  XH16U4A2  N  3.11  146  Khá  Xã hội học    
 Ngành học: Văn học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508078  Hà Bảo Ngân  01/06/97  XH15W7A1  N  3.24  142  Giỏi  Văn học    
 2  B1508155  Nguyễn Minh Tiến  08/11/97  XH15W7A2   2.99  142  Khá  Văn học    
 3  B1607879  Trần Nhã Kha  09/02/98  XH16W7A1  N  3.56  142  Giỏi  Văn học    
 4  B1607889  Hồ Thị My  30/04/97  XH16W7A1  N  3.11  147  Khá  Văn học    
 5  B1607899  Liêu Bảo Ngọc  19/09/98  XH16W7A1  N  2.96  140  Khá  Văn học    
 6  B1607906  Thị Cẩm Nhung  16/07/96  XH16W7A1  N  2.59  143  Khá  Văn học    
 7  B1607910  Lê Thị Mỹ Phương  18/12/98  XH16W7A1  N  3.19  142  Khá  Văn học    
 8  B1607915  Lâm Minh Tần  16/01/97  XH16W7A1   2.94  140  Khá  Văn học    
 9  B1607921  Huỳnh Ngọc Thúy  01/12/98  XH16W7A1  N  2.46  140  Trung bình  Văn học    

 10  B1607923  Nguyễn Thị Minh Thư  13/01/97  XH16W7A1  N  2.72  143  Khá  Văn học    
 11  B1607929  Trần Ngọc Trân  11/01/98  XH16W7A1  N  2.84  147  Khá  Văn học    
 12  B1607932  Dương Ngọc Tuyết  27/08/98  XH16W7A1  N  3.46  142  Giỏi  Văn học    
 13  B1607934  Nguyễn Thị Phương Tú  09/05/97  XH16W7A1  N  3.24  140  Giỏi  Văn học    
 14  B1607939  Đặng Như Ý  01/11/98  XH16W7A1  N  2.91  140  Khá  Văn học    
 15  B1607941  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  10/06/97  XH16W7A2  N  2.75  146  Khá  Văn học    
 16  B1607942  Nguyễn Thị Thanh Bình  09/07/98  XH16W7A2  N  2.91  140  Khá  Văn học    
 17  B1607944  Lê Quốc Cường  01/01/98  XH16W7A2   2.75  140  Khá  Văn học    
 18  B1607945  Phạm Thị Ngọc Diễm  04/03/98  XH16W7A2  N  3.00  140  Khá  Văn học    
 19  B1607946  Đặng Thuý Duy  04/01/98  XH16W7A2  N  2.81  142  Khá  Văn học    
 20  B1607953  Bùi Mỹ Hão  05/11/97  XH16W7A2  N  3.24  140  Giỏi  Văn học    
 21  B1607957  Trần Thị Cẩm Huyền  10/05/98  XH16W7A2  N  3.00  140  Khá  Văn học    
 22  B1607958  Phan Quốc Khanh  27/09/98  XH16W7A2   3.09  140  Khá  Văn học    
 23  B1607960  Võ Lê Hồng Kim  19/04/98  XH16W7A2  N  2.93  140  Khá  Văn học    
 24  B1607966  Bùi Thị Tuyết Minh  01/09/98  XH16W7A2  N  3.44  146  Giỏi  Văn học    
 25  B1607968  Nguyễn Thị Diễm My  10/09/97  XH16W7A2  N  2.80  140  Khá  Văn học    
 26  B1607971  Đoàn Thị Ngọc Mỵ  23/11/98  XH16W7A2  N  3.05  142  Khá  Văn học    
 27  B1607976  Nguyễn Quyễn Nghi  27/05/98  XH16W7A2  N  3.15  142  Khá  Văn học    
 28  B1607979  Đỗ Hồng Thảo Nguyên  28/07/98  XH16W7A2  N  3.14  142  Khá  Văn học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: XH2L4
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 29  B1607986  Lê Thị Kiều Oanh  14/12/98  XH16W7A2  N  2.86  140  Khá  Văn học    
 30  B1607989  Tiêu Kim Phương  28/03/98  XH16W7A2  N  2.98  140  Khá  Văn học    
 31  B1608003  Hồ Ngọc Tia  08/03/97  XH16W7A2  N  2.84  144  Khá  Văn học    
 32  B1608013  Đặng Phượng Tường  19/08/98  XH16W7A2  N  3.20  143  Giỏi  Văn học    
 33  B1608016  Trần Thị Hoài Yên  15/10/98  XH16W7A2  N  3.31  142  Giỏi  Văn học    
 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1508176  Nguyễn Thị Xuân Đào  16/12/97  XH15W8A1  N  3.00  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 2  B1608021  Nguyễn Thị Kiều Diễm  12/01/98  XH16W8A1  N  3.65  140  Xuất sắc  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 3  B1608025  Lê Thị Tú Em  20/04/98  XH16W8A1  N  3.54  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 4  B1608028  Lý Chí Hậu  11/12/97  XH16W8A1   2.80  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 5  B1608033  Huỳnh Đức Khánh  21/11/96  XH16W8A1   3.28  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 6  B1608045  Nguyễn Dương Bảo Ngọc  25/02/97  XH16W8A1  N  3.02  144  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 7  B1608046  Lê Thị Ánh Nguyệt  01/02/97  XH16W8A1  N  3.44  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 8  B1608064  Dương Thị Anh Thư  29/03/98  XH16W8A1  N  3.21  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 9  B1608080  Lê Thị Yến  22/05/98  XH16W8A1  N  3.10  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

 10  B1608082  Võ Thị Huyền Chân  21/11/98  XH16W8A2  N  3.17  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 11  B1608088  Nguyễn Thị Ngân Giang  18/11/96  XH16W8A2  N  2.81  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 12  B1608089  Nguyễn Thị Mộng Giao  03/10/98  XH16W8A2  N  3.25  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 13  B1608114  Lưu Thị Huỳnh Như  13/08/98  XH16W8A2  N  3.45  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 14  B1608122  Lê Chí Thành  22/10/98  XH16W8A2   3.04  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 15  B1610975  Trần Thị Hoàng Duy  07/11/96  XH16W8A1  N  2.72  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 16  B1610977  Huỳnh Bảo Hân  03/07/98  XH16W8A1  N  3.30  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 17  B1610983  Phan Thị Hoàng Mai  31/12/93  XH16W8A1  N  3.20  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 18  B1610991  Âu Tấn Sang  14/08/97  XH16W8A1   3.33  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 19  B1610993  Trần Kim Thoa  13/09/98  XH16W8A1  N  3.17  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 20  B1610997  Trần Thảo Anh  11/01/98  XH16W8A2  N  3.08  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 21  B1611011  Phạm Trương Nghị  22/07/98  XH16W8A2   3.49  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 22  B1611012  Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên  26/10/98  XH16W8A2  N  3.13  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 23  B1611020  Trịnh Ngọc Trâm  26/05/98  XH16W8A2  N  2.74  142  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 24  C1700369  Lê Ngọc Thanh  27/09/94  XH17W8A1  N  3.07  145  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 Ngành học: Thông tin học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1301958  Lư Phạm Mỹ Dung  27/10/95  XH13W9A1  N  3.48  136  Giỏi  Thông tin học    
 2  B1508394  Nguyễn Cao Xuân Thanh  24/10/97  XH15W9A2  N  2.59  144  Khá  Thông tin học    
 3  B1608247  Nguyễn Dương Cầm  31/10/98  XH16W9A1  N  3.24  144  Giỏi  Thông tin học    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 4  B1608248  Tống Thanh Duy  17/04/98  XH16W9A1   3.19  142  Khá  Thông tin học    
 5  B1608249  Trần Tấn Dương  20/11/98  XH16W9A1   3.04  142  Khá  Thông tin học    
 6  B1608254  Nguyễn Hoàng Anh Khoa  01/08/98  XH16W9A1   3.20  142  Giỏi  Thông tin học    
 7  B1608266  Nguyễn Thị Hồng Nhung  04/01/98  XH16W9A1  N  3.14  140  Khá  Thông tin học    
 8  B1608267  Chung Gia Phú  10/02/98  XH16W9A1   2.62  140  Khá  Thông tin học    
 9  B1608269  Lưu Hữu Tâm  01/01/98  XH16W9A1   3.17  140  Khá  Thông tin học    

 10  B1608271  Lê Thị Phương Thảo  27/01/98  XH16W9A1  N  2.94  140  Khá  Thông tin học    
 11  B1608275  Nguyễn Anh Thư  16/12/97  XH16W9A1  N  3.18  140  Khá  Thông tin học    
 12  B1608276  Phan Minh Thư  25/08/97  XH16W9A1  N  3.04  149  Khá  Thông tin học    
 13  B1608282  Huỳnh Thị Cẩm Tú  05/10/98  XH16W9A1  N  3.35  140  Giỏi  Thông tin học    
 14  B1608288  Nguyễn Trần Mai Anh  01/01/98  XH16W9A1  N  2.80  141  Khá  Thông tin học    
 15  B1608294  Ngô Phước Hậu  24/01/98  XH16W9A1   2.82  142  Khá  Thông tin học    
 16  B1608306  Nguyễn Hiếu Nhật Ngân  09/04/98  XH16W9A1  N  2.84  144  Khá  Thông tin học    
 17  B1608310  Phạm Thị Kiều Phương  14/11/98  XH16W9A1  N  3.07  142  Khá  Thông tin học    
 18  B1608312  Nguyễn Bùi Ngân Tâm  05/02/98  XH16W9A1  N  3.00  144  Khá  Thông tin học    
 19  B1608314  Nguyễn Thị Tố Thảo  17/01/98  XH16W9A1  N  3.02  145  Khá  Thông tin học    
 20  B1608315  Lưu Đăng Thi  05/12/98  XH16W9A1   2.91  140  Khá  Thông tin học    
 21  B1608316  Dương Thị Lan Thuyên  17/03/98  XH16W9A1  N  3.34  140  Giỏi  Thông tin học    
 22  B1608317  Nguyễn Đỗ Anh Thư  28/05/98  XH16W9A1  N  2.69  140  Khá  Thông tin học    
 23  B1608320  Võ Trần Anh Thư  22/11/98  XH16W9A1  N  3.16  140  Khá  Thông tin học    

Tổng số danh sách: 114 sinh viên
  Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


